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A. LỊCH SỬ (5 điểm)

I. Trắc  nghiệm: (1,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5điểm) Cuối năm 1959 đầu năm 1960, địa phương diễn ra phong trào “Đồng khởi” mạnh mẽ nhất miền Nam là:

A. Tỉnh Vĩnh Long
B. Tỉnh Trà Vinh

C. Tỉnh Bến Tre
Câu 2. (0,5điểm) Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Mở mang giao thông miền núi.
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. 
D. Cả ba ý trên.
Câu 3. (0,5 điểm) Nước ta lấy tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?

	         A. 1976 
	B. 1975 

	         C. 1954   
	D. 1945


II. Tự  luận (3,5 điểm) 

Câu 4. (2 điểm): Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại nào?
	

	

	

	

	


Câu 5 (1,5 điểm): Tại sao nói “Ngày 30- 4- 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta”?

	

	

	

	


B. ĐỊA LÍ ( 5 điểm)

I. Trắc  nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 6. (0,5điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Châu Âu có đồng bằng chiếm:


A. 
[image: image1.wmf]3

1

 diện tích.
B. 
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 diện tích.
C. 
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D. 
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 diện tích.
Câu 7. (0,5điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là: 

A. Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc.

B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên.

C. Đồng bằng lớn, núi cao, núi thấp và cao nguyên.

D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên.
Câu 8. (1 đ): Châu Đại Dương bao gồm những phần đất nào?
	A. Lục địa Ô- xtrây- li- a và các đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương
	B. Lục địa Ô- xtrây- li- a và các quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương

	C. Lục địa Ô- xtrây- li- a và các đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương
	D. Lục địa Ô- xtrây- li- a và các quần đảo ở vùng trung tâm Thái Bình Dương


II. Tự luận (3 điểm)

Câu 9 (1,5 điểm): Vì sao châu Nam Cực lại không có người ở? Động vật tiêu biểu nhất của châu Nam Cực là gì?

	

	

	

	

	


Câu 10 (1,5 điểm): Nêu đặc điểm của khí hậu Châu Á? Vì sao châu Á có khí hậu như vậy?
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A. LỊCH SỬ:

I. Trắc  nghiệm: 3 điểm
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án 
	C
	C
	A


II. Tự  luận
Câu 4. (1 điểm): Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại nào?
Trả lời:

- Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Quyết định Quốc huy

- Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng

- Quốc ca là bài Tiến quân ca

- Thủ đô là Hà Nội

- Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 5 (1 điểm): Nói “ Ngày 30- 4- 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” là vì: 

Ngày 30- 4- 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đất nước ta được thống nhất và độc lập, Nam Bắc sum họp một nhà, non sông thu về một mối.
B. ĐỊA LÍ:

I. Trắc  nghiệm: 3 điểm
	Câu
	6
	7
	8

	Đáp án 
	C
	B
	C


II. Tự  luận
Câu 9. (1 điểm): Châu Nam Cực lại không có người ở là vì:

- Châu Nam Cực rất lạnh, quanh năm nhiệt độ dưới 00C

- Toàn bộ bề mặt châu lục bị bao phủ một lớp băng dày, trung bình trên 2000m.

Động vật tiêu biểu nhất cảu châu Nam Cực là chim cánh cụt.
Câu 10 (1 điểm): Nêu đặc điểm của khí hậu Châu Á? Vì sao châu Á có khí hậu như vậy?

- Châu Á chịu ảnh hưởng của cả 3 đới khí hậu:

 + Hàn đới ở phía Bắc Á

 + Ôn đới ở giữa lục địa châu Á

 + Nhiệt đới ở Nam Á.

- Châu Á có khí hậu như vậy vì châu Á nằm trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.
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